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I. PHẦN LÍ THUYẾT: (7 ĐIỂM)

Câu 1: (2 điểm)

Qua bảng số liệu sau: GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2003
	2004

	GDP
	967,3
	363,9
	259,7
	432,9
	582,4


Nhận xét và giải thích về sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm.           

Câu 2: (2 điểm) Nêu một số nét nổi bật về dân cư của Nhật Bản?

Câu 3: (3 điểm)

1. Ngành dịch vụ có vai trò gì trong nền kinh tế của Nhật Bản?

2. Trình bày những sản phẩm chính của nền nông nghiệp Nhật Bản?

II. PHẦN BÀI TẬP: (3 ĐIỂM)

Cho bảng số lệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2001
	2004

	Xuất khẩu
	287,6
	443,1
	479,2
	403,5
	565,7

	Nhâp khẩu
	235,4
	335,9
	379,5
	349,1
	454,5

	Cán cân thương mại
	52,2
	107,2
	99,7
	54,4
	111,2


1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

2. Nhận xét.

---------------------------------------------

ĐÁP ÁN

I. PHẦN LÍ THUYẾT: (7 ĐIỂM)

Câu 1: (2 điểm)
GDP của LB Nga có sự thay đổi qua các năm:

- Từ năm 1990-2000 giảm: 707,6 tỉ USD do khủng hoảng kinh tế- xã hội cuối thập niên 90 của thế kỉ XX.

- Từ năm 2000- 2004 tăng: 322,7 tỉ USD thực hiên thành công chiến lược mới.

Câu 2: (2 điểm) Nêu một số nét nổi bật về dân cư của Nhật Bản?

- Nhật Bản là nước có dân số đông khoảng 127,7 triệu người (2005).

- Tỉ suất gia tăng tự nhiên rất thấp vào khoảng 0,1 %, có xu hướng giảm.

- Nhật Bản là nước có dân số già, gây nhiều khó khăn cho xã hội.

- Dân cư phần lớn tập trung ở các thành phố ven biển.

- Người dân Nhật có tính cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, tiếp thu nhanh KHKT

Câu 3: (3 điểm)

1. Ngành dịch vụ có vai trò gì trong nền kinh tế của Nhật Bản?

- Dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng chiếm 68% giá trị GDP (2004)

- Nhật Bản đứng đầu thế giới về thương mại.

- Ngành giao thông vận tải biển đứng thứ ba thế giới.

- Nhật Bản là nước có ngành tài chính ngân hàng phát triển hàng đầu thế giới.

2. Trình bày những sản phẩm chính của nền nông nghiệp Nhật Bản?

- Lúa gạo là cây trồng chính chiếm hơn 50% diện tích.

- Chè, thuốc lá, dâu tằm được trồng phổ biến ở Nhật Bản.

- Chăn nuôi tương đối phát triển vật nuôi chủ yếu là: bò, lợn, gà…

- Sản lượng thủy sản hàng năm lớn: (4596,2 nghìn tấn cá, năm 2003)

II. PHẦN BÀI TẬP: (3 ĐIỂM)

1. Vẽ biểu đồ cột ghép đảm bảo chính xác, khoa học, thẫm mĩ (2,0đ)
2. Nhận xét: (1,0đ)
- Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản không ổn định qua các năm (dẫn chứng).

- Nhật Bản là nước xuất siêu.

- Ngành thương mại của Nhật Bản đứng thứ tư thế giới.

-----------------------------------

